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Model No.BO4540 FINISHING SANDER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 211016-2 Bạc đạn 626LLB 1

002D_ 511548-2 Cụm lõi ứng điện 220V 1 *

002D_ INC. 1,5,6 *

002D
1

510076-4 Cụm lõi ứng điện 220V O 1 *

002D
1

INC. 1,5,6 *

002D
2

510076-4 Cụm lõi ứng điện 220V O 1 *

002D
2

INC. 1,5,6 *

002D
3

511548-2 Cụm lõi ứng điện 220V O 1

002D
3

INC. 1,5,6

003 181956-7 Bộ vỏ ngoài 1 *

003 INC. 21 *

003-1 182630-0 Bộ vỏ ngoài O 1

003-1 INC. 21

004C1 593003-6 Cụm stato 220V 1

005 253214-2 Long đền đệm phẳng 9 1

006-1 211092-6 Bạc đạn 629DDW 1 *

006-2 210078-7 Bạc đạn 629DDW O 1 *

006-3 211092-6 Bạc đạn 629DDW O 1

007 241653-8 Cánh quạt 65 1 *

007-1 241666-9 Cánh quạt 65 < 1

008 855881-5 Bảng tên BO4540 1

009 263002-9 Chốt cao su 4 1 *

010 211066-7 Bạc đạn 6200LLB 1

011 410918-1 Chân đế chà nhám 2

012-1 155957-1 Kẹp hoàn chỉnh 2 *

C10 413039-8 Đế lót chà nhám 2 *

012-2 153384-6 Kẹp hoàn chỉnh < 2

C10 413039-8 Đế lót chà nhám 2

013 911118-1 Vít dầu dù M4X12 WR 4

014 151232-3 Bộ bàn nhôm 1 *

C10 443046-7 Nỉ  100X110 1 *

014 INC. 9 *

014-1 151232-3 Bộ bàn nhôm O 1

C10 443046-7 Nỉ  100X110 1

015 321869-2 Đòn bẩy 2

016 912112-6 Vít đầu chìm M4X10 1

017 253825-3 Long đền đệm phẳng 6 1

018 265872-2 Vít đầu dù răng thửa 4X50 2

019 265875-6 Vít đầu dù răng thửa 4X25 1

020 265876-4 Vít đầu dù răng thửa 4X40 1

021 181956-7 Bộ vỏ ngoài 1 *

021 INC. 3 *

021-1 182630-0 Bộ vỏ ngoài O 1

021-1 INC. 3



022-1 911133-5 Vít dầu dù M4X18 WR 2

023 687001-1 Kẹp dây 1

024A_ 651600-5 Công tắc SS106A 1

026 682502-4 Chắn bảo vệ dây 8-85 1

027S_ 691055-2 Dây nguồn 0.75-2-2.0 1

028 643552-4 Ổ chổi than 5-8 2

029C_ 191627-8 Bộ than 1 *

029C1 B-80254 CARBON BRUSH SET CB-64A < 1

400 794195-6 Bộ giấy chà nhám 1


